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Phụ lục III
QUY ĐỊNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VỀ TỶ LỆ LỢI NHUẬN DỰ KIẾN

	TT
	Nhóm sản phẩm
	Tỷ lệ lợi nhuận
dự kiến (%)

	1
	Sửa chữa các loại súng, pháo. 
	7 

	2
	Sửa chữa các loại ra đa, tên lửa, ngư lôi.
	7

	3
	Sản xuất các loại súng, pháo. 
	6

	4
	Sửa chữa các loại bom, mìn, lựu đạn, đạn các loại.
	6

	5
	Sửa chữa xe tăng, xe thiết giáp, xe 3cy-23, xe đặc chủng.
	6

	6
	Sửa chữa máy thông tin.
	6

	7
	Sửa chữa trạm nguồn điện.
	6

	8
	Sửa chữa xe máy, khí tài công binh, khí tài xăng dầu.
	6

	9
	Sửa chữa xe ô tô
	6

	10
	In bản đồ. 
	6


	11
	Sản xuất các loại bom, mìn, lựu đạn, đạn các loại.
	6

	12
	Sản xuất máy và khí tài quang học, hoá học
	5

	13
	Sản xuất máy thông tin.
	5

	14
	Sản xuất trạm nguồn điện.
	5 

	15
	Sản xuất xe máy, khí tài công binh, khí tài xăng dầu.
	5 

	16
	Sản xuất, lắp ráp xe ô tô
	5

	17
	Sản xuất, sửa chữa thiết bị đo 
	5

	18
	Sản xuất các loại ống nổ, ngòi nổ, hạt nổ, thuốc nổ, thuốc phóng, dây cháy chậm .
	5

	19
	Sửa chữa máy và khí tài quang học, hoá học
	4

	20
	Sản xuất, sửa chữa vật tư, phụ tùng vũ khí-khí tài.
	4 

	21
	Sản xuất sản phẩm thuốc chữa bệnh. 
	4,5

	22
	Sản xuất sản phẩm ngành may mặc, giày dép.
	4,5

	23
	Chụp ảnh hàng không, đo đạc khảo sát địa hình hải đồ, không đồ, bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.
	4,5

	24
	Sửa chữa tàu quân sự, phương tiện thuỷ.
	3,5

	25
	Đóng mới tàu, thuyền, phương tiện thuỷ.
	1,5

	26
	Sản xuất sản phẩm ngành dệt
	3,5

	27
	Sản xuất sản phẩm quân dụng
	3,5

	28
	Sản xuất sản phẩm doanh cụ, doanh trại, dụng cụ quân y
	3,5

	29
	Sản xuất, sửa chữa máy quân y.
	3,5

	30
	Sửa chữa máy bay các loại, động cơ máy bay các loại 
	3

	31
	In ấn phẩm báo, tạp chí (công in)
	15

	32
	Các sản phẩm khác
	3


Phụ lục IV
DANH MỤC SẢN PHẨM DO BỘ QUỐC PHÒNG ĐỊNH GIÁ

	TT
	Tên sản phẩm

	1
	Sửa chữa đài điều khiển tên lửa, pháo các loại

	2
	Sửa chữa bệ tên lửa các loại

	3
	Sản xuất, sửa chữa ra đa các loại 

	4
	Sửa chữa máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay trực thăng

	5
	Sửa chữa xe chuyên dùng

	6
	Sửa chữa động cơ máy bay các loại

	7
	Sản xuất, sửa chữa đạn tên lửa các loại

	8
	Sản xuất, sửa chữa máy thu phát các loại

	9
	Sản xuất tổng đài, máy điện thoại

	10
	Sản xuất cáp thông tin, dây điện thoại

	11
	Sửa chữa máy ủi các loại, xe lội nước PST, phà tự hành GSP

	12
	Sản xuất, sửa chữa bộ vượt sông PTS, phà tự hành GSP 

	13
	Sản xuất, sửa chữa bộ vượt sông VNS, phao cầu PMP, cầu bellây

	14
	Sửa chữa xe tăng, xe thiết giáp

	15
	Sửa chữa trạm nguồn điện các loại

	16
	Sản xuất săm, lốp (pháo, ra đa, xe quân sự)

	17
	Sản xuất, sửa chữa , phục hồi súng các loại 

	18
	Sản xuất, sửa chữa đạn, lựu đạn (các loại)

	19
	Sản xuất kính ngắm, ống nhòm các loại

	20
	Sản xuất, sửa chữa ngòi đạn pháo

	21
	Sản xuất kíp nổ, dây cháy chậm, nụ xùy

	22
	Sản xuất mặt nạ phòng độc

	23
	Đóng mới tàu, thuyền, phương tiện thuỷ

	24
	Sửa chữa tàu thuyền có giá trị từ 15 tỷ đồng/chiếc trở lên

	25
	Quân phục sỹ quan

	26
	Quân phục chiến sỹ

	27
	Giày da sỹ quan

	28
	Giảy vải chiến sỹ

	29
	Mũ kêpi sỹ quan

	30
	Mũ kêpi chiến sỹ
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